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	Phần


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	LISTENING

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	1 câu

0.2 điểm
	
	7 câu

1,4 điểm
	0 câu

0 điểm
	1 câu

0.2 điểm
	
	
	1 câu

0.2 điểm
	10 câu

2.0 điểm =20% 

	LANGUAGE 
	 verb tense, passive, be going to & will, vocabulary unit 1,2, prep.  
	
	Vocabulary unit 1, 2; communicative sentence 
	
	Vocabulary unit 1, 2
	
	Vocabulary unit 1,2
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	9 câu

1.8   điểm
	
	3 câu

0.6 điểm
	
	2 câu

0.4 điểm
	
	1 câu

0.2 điểm
	
	15 câu

3.0  điểm =30 % 

	READING 

	
	
	
	
	
	
	, 
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	6 câu

1.5 điểm
	
	3 câu
0.75 điểm
	
	1 câu

0.25  điểm
	
	 0 câu

0.0 điểm
	
	10câu

2.5 điểm =25%

	WRITING

	
	
	
	Sentence transformation
	
	
	
	Paragraph writing
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	
	
	
	5 câu

1.5 điểm


	
	
	
	1 câu

1.0 điểm


	6 câu

 2.5 điểm =25%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	16 câu

3.5 điểm

35  %
	18 câu

4.25 điểm

42.5 %
	7 câu

 2.25 điểm

22.5  %
	10 điểm

100 %
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